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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Im.BCG
 (BCG miễn dịch trị liệu)

GIỚI THIỆU: 
Im.BCG do Viện Vắc xin Nha Trang sản xuất từ chủng BCG (Bacillus – Calmette – Guérin) 1173P2 – Paris trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn chất lượng hiện nay.

THÀNH PHẦN: Một ống Im.BCG đông khô có chứa:

· B.C.G sống – đông khô: ……………………... 37,5 mg (≥1.0×108 đvs/ống)
· Glutamate Natri ………………………………………………………120 mg

CHỈ ĐỊNH: 
· Im.BCG có tác dụng đặc trị đối với khối u bàng quang thể nông, được chỉ định bơm trực tiếp vào bàng quang trong các trường hợp sau:

+  Ngăn ngừa tái phát sau khi cắt bỏ khối u.

+  Điều trị ung thư biểu mô bàng quang chưa xâm lấn hoặc di căn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Trong thời gian điều trị không nên dùng thuốc có nguồn gốc corticoid.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU LƯỢNG:

· Pha tiêm phải thực hiện vô khuẩn, thuốc chỉ được để không quá 2 giờ sau khi hoàn nguyên.

· Dùng theo chỉ định điều trị của Bác sĩ chuyên khoa :
(  Trường hợp chỉ định bơm trực tiếp vào bàng quang, bao gồm 2 giai đoạn:

· Giai đoạn đầu:

+  14 ngày sau khi đã sinh thiết, phẫu thuật hoặc cắt đốt qua nội soi.

+  Hoàn nguyên 1-3 ống trong 50 ml nước muối sinh lý 9 ‰.
+  Liều bơm: 1-3 ống / lần/ tuần × 6 tuần. Giữ lại trong bàng quang tối thiểu 2 giờ sau khi bơm.

· Giai đoạn tiếp theo: Điều trị duy trì, tùy từng trường hợp được chỉ định theo các phác đồ sau:
+  Bơm liên tục 6 – 12 tháng trong 1 đợt điều trị.

+  Bơm liên tục 3 tuần tại các tháng thứ 3, 6, 12, 18, 30 và 36 kể từ lần bơm đầu tiên.

(  Trường hợp chỉ định điều trị theo phương pháp rạch sướt da: Mỗi lần 1 ống, hoàn nguyên 0,5 ml dung dịch nước muối sinh lý và dùng hết trong một lần.

ĐÓNG GÓI:
Hộp 10 ống Im.BCG đông khô.
BẢO QUẢN:
Ở nhiệt độ từ +2oC đến +8oC, tránh ánh sáng.



HẠN DÙNG:
30 tháng 
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